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CÐN SCCK 17B

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.37.04.510.007/09/99AnhTrần Tuấn04621710941

7.37.07.010.025/02/99CảnhNguyễn Minh04621710962

2.60.04.010.009/04/1999ChíLê Thanh04621710983

6.97.06.010.025/10/97DươngThái Bình04621710994

3.24.03.00.015/09/99ĐảoNguyễn Lê Minh04621711005

6.86.07.010.013/08/99ĐăngNgô Minh04621711026

0.00.00.00.011/02/98ĐiếnTrương Văn04621711037

6.77.06.56.022/05/97HảiTrần Công04621711068

7.88.07.010.010/06/99HậuĐặng Tấn Trung04621711079

5.88.04.50.007/07/99HiếuLâm Trọng046217110810

3.84.04.50.019/09/99HiếuNguyễn Minh046217111011

4.34.04.07.001/01/99HuyTrần Minh046217111312

7.28.05.510.014/03/99KhangChâu Duy046217111613

8.08.07.510.025/10/99KhánhDương Trường046217111714

7.57.07.510.015/02/99KhánhNguyễn Quốc046217111815

4.06.02.50.009/08/99KhoaNguyễn Đăng046217111916

3.40.06.010.013/08/99KhôiPhạm Đình046217112017

6.57.05.010.005/11/98LâmNguyễn Duy046217112118

6.15.06.510.008/02/99LinhTô Châu Bảo046217112219

3.33.04.50.018/03/99LộcĐinh Thành046217112420

5.15.04.58.012/10/99LộcLê Phước046217112521

6.66.06.510.021/04/99LợiĐinh Đức046217112622

6.57.05.010.028/12/99LợiTrần Văn046217112723

4.44.03.510.013/06/99LợiVõ Thành046217112824

6.66.07.08.009/04/99LươngLê Đức046217113025

6.26.05.510.026/04/97LựcNguyễn Tấn046217113126

7.88.07.010.008/06/99MinhĐoàn Quang046217113227

4.57.01.54.024/08/97NamPhan Hoàng046217113628

4.15.04.00.001/08/99NamPhạm Thanh046217113729

5.56.04.57.006/08/98NghĩaNguyễn Trần046217114030

6.07.04.09.014/11/99NguyênĐoàn Thành046217114131

5.26.05.50.001/06/97NhânHuỳnh Văn046217114332

7.48.07.54.014/10/97NhânTô Hoài046217114433
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3.20.05.510.003/08/99NhậtHà Hoàng Minh046217114534

5.55.05.010.022/10/99NhựtĐoàn Minh046217114635

5.97.04.56.025/02/99NhựtLê Trung046217114736

0.00.00.00.007/01/99PhátNguyễn Đại046217114837

0.00.00.00.004/01/99PhátPhan Lê Tấn046217114938

6.27.05.07.020/11/99PhúcTrần Thiện046217115039

5.75.05.510.018/05/99PhụngCao Duy046217115140

6.57.05.010.007/07/99PhướcNguyễn Minh046217115241

0.00.00.00.016/10/99QuânLê Minh046217115442

6.86.07.010.006/03/93QuânTăng Vĩnh046217115543

6.67.06.07.002/02/98QuiTrần Quấc046217115644

7.37.07.010.019/01/99QuốcNguyễn Phú046217115745

5.26.04.54.008/12/99SơnNguyễn Giang046217115846

0.00.00.00.003/07/99SơnPhạm Lê046217115947

0.00.00.00.023/07/99SơnTống Vương046217116048

5.35.05.08.002/05/99TàiVõ Tấn046217116149

6.97.06.010.027/09/99TâmNguyễn Minh046217116250

0.00.00.00.025/10/98TâmNguyễn Thành046217116351

6.37.04.510.009/02/98TânNguyễn Hữu046217116452

6.37.04.510.016/05/99ThanhNguyễn Văn046217116553

6.36.06.57.029/01/99ThànhDương Ngọc046217116654

3.01.04.57.031/07/99ThảnỨc Minh Bình046217116855

5.86.04.510.029/04/99ThịnhPhùng Nhật046217117156

7.17.06.510.030/09/99TiếnHồ Sỹ046217117557

0.00.00.00.006/04/98TriệuLương Khải046217117658

7.37.07.010.009/10/1999TrìnhPhan Đăng046217117759

7.88.07.010.008/10/99TrungMai Hữu046217117860

5.35.04.510.002/11/99TrungNhan Văn046217117961

4.95.03.510.023/01/99TrườngLê Nhật046217118062

4.24.03.58.026/06/99TuấnĐinh Quốc046217118163

6.57.05.010.013/09/99TuấnNguyễn Minh046217118264

7.07.07.07.025/05/98TuynhPhạm Hữu046217118365

7.98.07.59.018/04/99VũNguyễn Phong046217118666

0.00.00.00.004/03/99VươngNguyễn Bảo046217118767

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2019

15(22.4%)8(11.9%)11(16.4%)20(29.9%)12(17.9%)1(1.5%)0(0%)67(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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